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	BỘ NỘI VỤ


Số: 2152/BC-BNV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày   19   tháng  5  năm 2015



BÁO CÁO

Tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn 






Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ Nội vụ báo cáo về tình hình thực hiện như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã tham gia trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp thứ 8 và Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời nhận được 92 Phiếu ghi chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 92/92 chất vấn. Cụ thể như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 10 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 10 chất vấn.

2. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 11 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 11 chất vấn.

3. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 10 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 10 chất vấn.

4. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 9 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 9 chất vấn.

5. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 16 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 16 chất vấn.

6. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 12 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 12 chất vấn.

7. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Bộ Nội vụ nhận được 24 chất vấn của Đại biểu Quốc hội, đã trả lời bằng văn bản 24 chất vấn.
Nhìn chung, nội dung các chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIII liên quan đến lĩnh vực Nội vụ đều là các ý kiến phản ánh thực trạng của đời sống xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; các vấn đề Đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn, tập trung vào việc xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách tiền lương quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, có những vấn đề đã kéo dài nhiều khóa Quốc hội (như chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã thời kỳ bao cấp); những bất cập về chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; những kiến nghị, đề xuất về đổi mới chế độ công vụ, công chức; việc mở rộng, điều chỉnh địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC NÊU TẠI NGHỊ QUYẾT 69/2013/QH13
1. Về nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh đối với toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo Quốc hội trong năm 2014

a) Công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến trước khi có Nghị quyết số 69/2013/QH13

- Về quản lý tổ chức bộ máy: Chia thành 2 khu vực, khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp, cụ thể như sau:
+ Đối với khu vực hành chính: 
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2011/QH13 ngày 02/8/2011 của Quốc hội khóa XIII, Bộ Nội vụ đã tham mưu, xây dựng hoặc thẩm định và trình Chính phủ ban hành 28 Nghị định, gồm:

Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 27 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 16 Bộ, 04 cơ quan ngang Bộ và 07 cơ quan thuộc Chính phủ
.

Qua quá trình rà soát, đánh giá, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, cơ cấu tổ chức bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và đối tượng quản lý, đáp ứng các tiêu chí thành lập vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ và tiêu chí thành lập các vụ, cục thuộc tổng cục; đồng thời quản lý chặt chẽ số lượng phòng trong vụ thuộc Bộ; không tổ chức phòng trong vụ thuộc tổng cục, quy định cục thuộc Bộ chỉ có 01 loại. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổng cục và tổ chức tương đương (gồm: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Tổng cục Dạy nghề; Tổng cục Thống kê; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình).

Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ. Cụ thể là: Ở cấp tỉnh có từ 17-20 cơ quan (có 03 cơ quan đặc thù: Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Sở Quy hoạch - Kiến trúc); ở cấp huyện có từ 12-13 cơ quan (có 01 cơ quan đặc thù là Phòng Dân tộc), bảo đảm giữ ổn định theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở".

- Đối với khu vực sự nghiệp:


Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định quy định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gồm: Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Bộ Giao thông vận tải; Văn phòng Chính phủ). 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định này và các Luật chuyên ngành, cơ bản các văn bản hướng dẫn việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý chặt chẽ, phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, bảo đảm tiếp tục đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tăng cường quản lý thống nhất của Trung ương về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và số lượng viên chức, tạo điều kiện thúc đẩy nâng cao chất lượng cung ứng các nhu cầu cơ bản thiết yếu cho người dân. 

- Về quản lý biên chế
+ Đối với biên chế công chức:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quản lý biên chế công chức và Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngach công chức và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010, Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện các Nghị định nêu trên. Theo đó, biên chế công chức được xác định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ và cơ cấu ngạch công chức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm, việc xác định và bổ sung, điều chỉnh biên chế công chức trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương. Kế hoạch biên chế công chức hàng năm của các bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ Nội vụ luôn đề nghị tăng từ 9-11% so với số biên chế công chức giao của năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian các bộ, ngành, địa phương đang xây dựng đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế công chức theo quy định của pháp luật, khi thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2012 và năm 2013, Bộ Nội vụ đã đề nghị giữ cơ bản ổn định tổng biên chế công chức đã giao trong năm trước. Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2013, biên chế công chức cơ bản không tăng, giữ ổn định số biên chế công chức đã giao và điều chỉnh trong năm 2011.

Thực hiện chủ trương giữ ổn định biên chế công chức đến năm 2016 tại Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 (sau đây gọi chung là Kết luận số 63-KL/TW), Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (sau đây gọi chung là Kết luận số 64-KL/TW) và Nghị quyết số 53/2013/QH13 của Quốc hội, ngày 13/11/2013, Bộ Nội vụ đã thẩm định, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) của năm 2014 là 281.714 biên chế (giữ ổn định và bằng đúng số biên chế của năm 2013).
+ Đối với biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập):

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010, Bộ Nội vụ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP. Theo đó, biên chế sự nghiệp được xác định trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bộ Nội vụ quyết định biên chế sự nghiệp của các Bộ, ngành và thực hiện việc thẩm định biên chế sự nghiệp tăng thêm của các địa phương trước khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, từ khi Nghị định số 41/2012/NĐ- CP có hiệu lực thi hành (ngày 25/6/2012) đến tháng 11/2013, mới có 01 Bộ đề nghị Bộ Nội vụ quyết định biên chế sự nghiệp và 03 địa phương đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định biên chế sự nghiệp trước khi trình Hội đồng nhân dân quyết định.

Khi quyết định biên chế sự nghiệp của Bộ, ngành hoặc khi thẩm định biên chế sự nghiệp của địa phương, Bộ Nội vụ tôn trọng số biên chế sự nghiệp đã được các Bộ, ngành hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2012; chỉ quyết định hoặc thẩm định số biên chế tăng so với số biên chế sự nghiệp đã được giao trước ngày 31/12/2012 để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp thành lập mới và đơn vị sự nghiệp được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo tăng do thành lập mới, tăng số lớp, học sinh, chuyển đổi mô hình bán công sang công lập (cấp học mầm non), chuyển từ học 01 buổi sang học 02 buổi trong ngày ở các cấp học và các đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tăng các cơ sở khám chữa bệnh, tăng quy mô giường bệnh...

b) Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 về công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

- Về quản lý tổ chức bộ máy: Chia thành 2 khu vực, khu vực hành chính và khu vực sự nghiệp, cụ thể như sau:
+ Đối với khu vực hành chính: 

Thống nhất với Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 99-KL/TW ngày 12/8/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đã tiếp tục thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổng cục và tổ chức tương đương (gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Thể dục thể thao; Tổng cục Du lịch; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Thi hành án dân sự). Về cơ bản, cơ cấu tổ chức của các tổng cục thuộc Bộ được kiện toàn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí thành lập vụ, cục thuộc tổng cục thuộc Bộ quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP. 

Để bảo đảm tổ chức quản lý thống nhất, thông suốt đối với ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 64-KL/TW. Với việc ban hành các Nghị định này, tổ chức các cơ quan chuyên môn tiếp tục được giữ ổn định, không tăng tổ chức, cụ thể là: Ở cấp tỉnh (17 cơ quan được tổ chức thống nhất và một số tổ chức được thành lập theo đặc thù riêng của từng địa phương như Sở Ngoại vụ
, Ban Dân tộc
, Sở Quy hoạch - Kiến trúc
), cấp huyện (10 cơ quan được tổ chức thống nhất, 02 cơ quan được tổ chức cho phù hợp với từng loại đơn vị hành chính cấp huyện và 01 cơ quan đặc thù là Phòng Dân tộc
); đối với các huyện đảo
 (không quá 10 cơ quan).

Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã có công văn số 1513/BNV-TCBC ngày 13/5/2014 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khẩn trương chủ trì xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nay, 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) đã cơ bản xây dựng xong, đang tổ chức thẩm định các dự thảo Thông tư liên tịch để ban hành theo quy định. Đến nay, đã ban hành được 07 Thông tư, Thông tư liên tịch trong lĩnh vực: thanh tra; tài nguyên và môi trường; nội vụ; tư pháp; dân tộc; khoa học và công nghệ; nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó, cơ cấu tổ chức của các Sở, ngành được sắp xếp lại cho phù hợp với thực tế, cơ bản giữ ổn định như hiện nay.

Như vậy, các tổ chức hành chính từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được quản lý chặt chẽ. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

+ Đối với khu vực sự nghiệp:

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, ngành và địa phương được tăng cường quản lý chặt chẽ hơn. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện quy định tại Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ và đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Nội vụ đã tiếp tục thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 10 Quyết định quy định danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gồm: Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại giao; Xây dựng; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông).

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý để các Bộ quản lý lĩnh vực sự nghiệp xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

- Về quản lý biên chế: 
Việc quản lý biên chế công chức và biên chế sự nghiệp tiếp tục thực hiện theo Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW, Nghị quyết số 53/2013/ QH13 và quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp do nhu cầu thực tiễn, cấp có thẩm quyền lập thêm tổ chức hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới).
+ Về biên chế công chức: Biên chế công chức tiếp tục được giữ ổn định như số biên chế đã giao các năm trước. 
Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015. Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) năm 2015 là 277.055, giảm 4.659 biên chế công chức so với năm 2014.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến ngày 30/6/2014, một số địa phương vẫn có tình trạng tự ý quyết định vượt thẩm quyền và sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế công chức được giao. Việc Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định số biên chế cao hơn số biên chế công chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao là trái với quy định tại Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Biên chế sự nghiệp: 

Từ tháng 12/2013 đến 31/12/2014, có 04 Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ đề nghị Bộ Nội vụ quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp và 22 địa phương đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định biên chế sự nghiệp trước khi trình Hội đồng nhân dân quyết định. Bộ Nội vụ chỉ quyết định hoặc thẩm định số biên chế tăng so với số biên chế sự nghiệp đã được giao trước ngày 31/12/2012. Bảo đảm nguyên tắc: chỉ tăng biên chế sự nghiệp để bố trí cho các đơn vị sự nghiệp thành lập mới và đơn vị sự nghiệp được bổ sung chức năng, nhiệm vụ mới theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội và quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, để tăng cường quản lý chặt chẽ biên chế công chức, viên chức năm 2015, Bộ Nội vụ đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 05/12/2014, trong đó có nội dung: Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ không tăng thêm biên chế công chức, viên chức năm 2015, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền thành lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tự cân đối được biên chế, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét); chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu và tinh giản, 50% còn lại trừ vào chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.

- Về tinh giản biên chế: 

         Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án và trình Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đồng thời, Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) nhằm thực hiện mục tiêu của "Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” được phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
c) Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, chưa có chuyển biến

- Về công tác quản lý tổ chức bộ máy: Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương được quản lý nghiêm túc theo đúng các quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế sau:
+ Số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước còn vượt so với quy định của pháp luật; 
+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” còn chậm.

- Về công tác quản lý biên chế: Về cơ bản, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về quản lý biên chế, nhưng vẫn còn một số địa phương tự ý quyết định và sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế công chức được giao. 
d) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý tổ chức bộ máy:
Nguyên nhân của việc tăng số lượng cấp phó:

+ Việc tăng số lượng Thứ trưởng và tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ là do nhiều nguyên nhân khách quan trong đó có nguyên nhân do thực hiện tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ
. Từ đầu nhiệm kỳ, số Thứ trưởng và tương đương trong tổng số các Bộ, cơ quan ngang Bộ không tăng mà giảm 01. Tuy nhiên, gần đây Bộ Chính trị điều động 04 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng về các Bộ, cơ quan ngang Bộ giữ chức Thứ trưởng và tương đương vì thế số lượng Thứ trưởng và tương đương trong các Bộ, ngành của Chính phủ tăng 03 so với đầu nhiệm kỳ.
+ Việc tăng cấp phó đối với các tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ, ngành (cấp tổng cục, cục, vụ...) thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Vấn đề chủ yếu ở đây có nguyên nhân là do quá trình sắp xếp, hợp nhất tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, ngành để đáp ứng yêu cầu tham mưu quản lý tổng hợp những ngành, lĩnh vực có phạm vi, đối tượng lớn hoặc có yếu tố đối ngoại trong hoạt động thực thi công vụ.

+ Việc tăng số lượng Phó Giám đốc Sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ yếu là do nhiều nguyên nhân khách quan trong việc sắp xếp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và yêu cầu của công tác cán bộ
.

- Nguyên nhân của việc chậm triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ chủ yếu là do việc đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực sự nghiệp là vấn đề phức tạp, có đối tượng áp dụng lớn và tác động đến nhiều tầng lớp người dân trong xã hội nên cần có thời gian nghiên cứu kỹ. Mặt khác, để định hướng việc đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực, đầu năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 10/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ các quy định tại Nghị định này, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan sẽ xây dựng và trình Chính phủ sửa đổi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực trong thời gian tới.

Nguyên nhân của hạn chế trong quản lý biên chế

+ Các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng được vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế.

+ Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý biên chế dẫn đến còn tình trạng sử dụng vượt số lượng biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.
đ) Giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới

Về quản lý tổ chức bộ máy:
- Tập trung hoàn thiện thể chế: Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; các Thông tư, Thông tư liên tịch về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổng kết đánh giá cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII và đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Rà soát, đề xuất những nhiệm vụ có thể chuyển giao cho các tổ chức xã hội đảm nhận.

- Kiểm soát chặt chẽ, không đề xuất các quy định về tổ chức bộ máy trong các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, bỏ các tổ chức trung gian trong cơ cấu tổ chức Bộ, cơ quan ngang Bộ; bỏ cấp phòng trong Vụ thuộc Bộ, phòng trong Vụ thuộc Tổng cục.
- Quy hoạch theo hướng giữ ổn định số đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, xã. Thực hiện phân loại các đơn vị hành chính làm cơ sở cho việc hình thành tổ chức bộ máy, xác định biên chế gắn với các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội.

- Tiếp tục thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó trong các tổ chức của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp huyện như quy định hiện hành. 
- Kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm chỉ bổ nhiệm cấp phó khi còn chỉ tiêu về số lượng cấp phó theo quy định trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có số lượng cấp phó vượt quy định phải báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch điều chỉnh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về quản lý biên chế:
- Từ nay đến năm 2016 về cơ bản giữ nguyên, không tăng tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sắp xếp lại biên chế công chức, biên chế sự nghiệp hiện có theo vị trí việc làm và có phương án xử lý biên chế dôi dư sau khi sắp xếp lại theo quy định.

- Tập trung hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội để làm cơ sở và căn cứ xác định và quản lý biên chế, bố trí, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm; có chính sách ưu tiên người dân tộc thiểu số.

Việc đổi mới quản lý biên chế theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức là tiền đề để nghiên cứu cải cách chế độ tiền lương và đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp, sử dụng, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng với năng lực, sở trường và cải tiến, đổi mới chế độ, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

- Trước mắt, tiếp tục thực hiện khoán biên chế và chi phí trong các cơ quan, tổ chức hành chính và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập để khuyến khích tiết kiệm biên chế, tiết kiệm chi để khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tham mưu, trình Chính phủ để triển khai các nội dung của Đề án “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao biên chế công chức hàng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng biên chế. Nếu Bộ, ngành và địa phương nào có số biên chế công chức tăng hơn so với chỉ tiêu biên chế công chức được giao hàng năm thì phải xây dựng phương án để giảm số biên chế tăng thêm đó và xử lý trách nhiệm cá nhân người phụ trách.
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định về quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị và Kết luận số 63-KL/TW để đảm bảo biên chế được quản lý thống nhất theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

2. Phối hợp với các cấp, các ngành tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các khâu quy hoạch, tuyển dụng, tiêu chuẩn, chức danh cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm; xác định yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy việc, chạy chức, chạy quyền trong công tác quy hoạch tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.
Về nội dung này, Bộ Nội vụ báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 4484/BC-BNV ngày 14/11/2014 về chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (xin gửi kèm).

3. Về việc ban hành văn bản dưới luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Bộ Nội vụ đã ban hành 14 Nghị định, 9 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và 04 Nghị định, 4 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Viên chức (Phụ lục I kèm theo).
4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ sở, người nghỉ hưu. Khắc phục hạn chế, bất cập trong việc thực hiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; xây dựng và hoàn thiện đề án tăng lương phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và đảm bảo lộ trình thực hiện
a) Kết quả đạt được
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, từ năm 2011 đến năm 2015, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền các văn bản về tiền lương và phụ cấp (phụ lục các văn bản kèm theo) như sau:
- Đã 3 lần điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở), cụ thể: Từ ngày 01/5/2011 tăng thêm 13,7% (từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng; từ ngày 01/5/2012 tăng thêm 26,5% (từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng); từ ngày 01/7/2013 tăng thêm 9,5% (từ 1.050.000 đồng lên 1.150.000 đồng/tháng) và quy định mức lương cơ sở thay cho mức lương tối thiểu chung, tính chung cả ba lần điều chỉnh tăng thêm 57,5%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12/2014 so với tháng 12/2010 do Tổng cục Thống kê công bố là 36,3%;
- Ban hành chế độ phụ cấp công vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức  và lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã với mức 10% từ ngày 01/5/2011 và  điều chỉnh tăng mức từ 10% lên 25% từ ngày 01/5/2012;
- Sửa đổi hệ số phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) từ 1, 25 lên 1,3, Cục trưởng Cục Thi hành án Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từ 0,9 lên 1,0;

- Sửa đổi tăng tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 5% lên 10% và  bổ sung chế độ nâng bậc lương đối với sĩ quan cấp tướng;

- Từ ngày 01/01/2015 quy định tiền lương tăng thêm 8% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

b) Tồn tại, hạn chế 

- Mức lương cơ sở hiện hành 1.150.000 đồng/tháng thực hiện từ ngày 01/7/2013 mới đạt 44,2% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2015 của khu vực doanh nghiệp (2.600.000 đồng/tháng); dẫn đến các mức lương ngạch, bậc, chức vụ thấp theo (tính cả 25% phụ cấp công vụ thì mức tiền lương của người tốt nghiệp đại học hết tập sự khoảng 3,58 triệu đồng/tháng, Bộ trưởng khoảng 14,4 triệu đồng/tháng). Theo đó, đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn.     

- Hệ thống thang, bậc lương còn bình quân. Do mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ còn thấp, nên các cơ quan có thẩm quyền đã mở rộng đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù ngành nghề, đã làm phát sinh bất hợp lý giữa các ngành nghề. Bộ Nội vụ đã có công văn số 2347/BNV-TL ngày 27/6/2014 đề nghị các Bộ, cơ quan ở Trung ương và địa phương thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đang tổng hợp, đề xuất cụ thể trong nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi cân đối được nguồn lực. 
- Việc đổi mới cơ chế đối với khu vực sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. 
c) Nguyên nhân 

Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu cùng với những yếu kém nội tại, kinh tế nước ta tăng trưởng chậm lại, từ bình quân 7%/năm giai đoạn 2006 - 2010 xuống còn khoảng 5,8%/năm giai đoạn 2011 - 2015; thu ngân sách nhà nước tăng chậm, trong khi đó nhu cầu tăng chi đầu tư phát triển để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, tăng chi quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, cùng với áp lực giảm bội chi ngân sách nhà nước, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương.

Đối tượng hưởng lương và trợ cấp hàng tháng (gắn với tiền lương) từ ngân sách nhà nước rất lớn khoảng 7 triệu người, chưa bao gồm quân đội và công an. 
Việc đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công đã được triển khai thực hiện nhưng do tác động đến đại đa số nhân dân, nên phải theo lộ trình hợp lý, nhất là giá dịch vụ sự nghiệp công (y tế, giáo dục...). 
d) Giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới 
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc và chương trình toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013) theo các định hướng như sau:

- Điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương gắn với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp với khả năng nền kinh tế; điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tối thiểu của người lao động;

- Nghiên cứu, từng bước mở rộng quan hệ lương thấp nhất - trung bình - tối đa cho phù hợp với quan hệ thị trường; trên cơ sở đó, hoàn thiện hệ thống thang, bậc lương và các chế độ phụ cấp; 

- Rà soát, xác định rõ các ngành, nghề đặc thù, để làm căn cứ xây dựng, hoàn thiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp bảo đảm công bằng, hợp lý, nhất là các chế độ phụ cấp theo nghề (thâm niên, ưu đãi, trách nhiệm theo nghề); 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối tinh giản biên chế, khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính; 

- Thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế và tiền lương cho các đơn vị, có lộ trình thích hợp từng bước tính đúng, tính đủ chi phí trong giá dịch vụ phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Xác định đây là khâu đột phá và cần có quyết tâm chính trị cao trong việc ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, do các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội theo Kết luận số 63-KL/TW và Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đang được triển khai thực hiện; đồng thời, thu ngân sách nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó ngân sách nhà nước phải bố trí ưu tiên cho chi trả nợ, đầu tư phát triển, tăng chi quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội,...nên chưa thể bố trí được nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, tại Tờ trình Bộ Chính trị số 573-TTr/BCSĐCP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Ban cán sự đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW và Báo cáo số 694-BC/BCSĐCP ngày 05/12/2014 về tiến độ chuẩn bị 3 Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Ban cán sự đảng Chính phủ đã đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục cho nghiên cứu Đề án cải cách chính sách tiền lương để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp.   


Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng khung cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 để trình Chính phủ xem xét tổng hợp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, trong đó sẽ tính toán cơ cấu chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, chi trả nợ và khả năng bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho cải cách tiền lương giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương theo các Kết luận của Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.
Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW và Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án “không bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề”, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội từng bước điều chỉnh mức lương cơ sở (lương tối thiểu) cho phù hợp. 


Để tạo nguồn cho thực hiện điều chỉnh tiền lương các năm sau thì cần phải thực hiện các giải pháp sau: 
- Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nền kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; bao quát được các nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. 

- Các cơ quan, đơn vị phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, đặc biệt là tiết kiệm tối đa chi thường xuyên ngoài lương để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. 
- Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy.
- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. 
- Thực hiện các giải pháp tạo nguồn như cơ cấu lại chi ngân sách cùng với việc điều chỉnh lại các chính sách theo quan điểm ưu tiên chi cải cách tiền lương, chi cho con người là chi đầu tư phát triển.
(Xin gửi kèm Phục lục II về các văn bản hướng dẫn thi hành về lương, phụ cấp do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành từ năm 2011 đến nay)
5. Triển khai đồng bộ chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, theo hướng xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả.

Những kết quả đạt được

a) Về cải cách thể chế: 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng cao, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội trong nhiều lĩnh vực; tiếp tục tập trung việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Hiện tại tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp và tổ chức thực hiện đúng với yêu cầu của Trung ương và phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng bộ, cơ quan, địa phương. 

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp, giúp Chính phủ đảm bảo tính thống nhất, chính xác và đồng bộ trong việc cụ thể hóa tinh thần, nội dung các quy định của Hiến pháp trong các dự án luật, pháp lệnh. Năm 2014 đã có 29 luật được Quốc hội thông qua, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều luật có tính chất quan trọng, định hướng cho việc triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, như: Luật Xây dựng, Luật Công chứng, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi), các luật về thuế...  Có 102.306 văn bản được các bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, trong đó có 282 văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.
Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001và Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo quy định của Hiến pháp năm 2013.
Hiệu quả phối hợp của các bộ, ngành trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô đã được nâng lên. Các nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp và ngân hàng khi xây dựng để trình cấp có thẩm quyền ban hành đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, góp phần đạt hiệu quả trong quản lý và điều hành; thể hiện được tính công khai, minh bạch, thống nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý kinh tế vĩ mô; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
b) Về cải cách tổ chức bộ máy:

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước như:

- Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020: “Từ nay đến năm 2016, về cơ bản giữ ổn định cơ cấu tổ chức Chính phủ và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”; 

- Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở: “trước mắt, giữ cơ bản ổn định tổ chức của Chính phủ, tổ chức bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với thực tiễn của đất nước”.

Trên cơ sở Nghị định khung và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ được ban hành, các bộ, ngành đang tích cực rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc, phù hợp với những quy định mới.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ có liên quan ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

c) Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông:

Các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.219/4.712 thủ tục hành chính đã được Chính phủ phê duyệt tại 25 Nghị quyết chuyên đề (đạt tỷ lệ 89.5%). Tính đến 01/01/2015, số giờ nộp thuế của doanh nghiệp đã giảm được khoảng 370 giờ/872 giờ. Trong lĩnh vực hải quan, đã triển khai thực hiện hệ thống VNACCS/VCIS, qua đó thời gian đăng ký tờ khai hải quan chỉ còn khoảng 3 giây, giải phóng hàng đối với hàng nhập khẩu đã giảm 7,6 giờ (18%). Thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan đối với hàng xuất khẩu giảm 9,6 giờ (58%). Đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thì thời gian này chỉ có 4 giây. Trong năm 2014 cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan) với Bộ Công Thương (3 thủ tục), Bộ Giao thông vận tải (3 thủ tục). Đối với cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam đang trong quá trình đàm phán, chuẩn bị triển khai thực hiện. Công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã được tăng cường thực hiện. Theo đó, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, xây dựng... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc phạm vi quản lý của Bộ, trong đó đã cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính so với trước đây. 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Nghị quyết số 19/NQ-CP. Ngày 25 tháng 3 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007, đây là cơ sở pháp lý để thực hiện nghiêm quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đặc biệt trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện, có nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tỉnh Quảng Ninh đã thí điểm mô hình Trung tâm hành chính công tại tỉnh và 04 thành phố để giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa tập trung hiện đại. Tại thành phố Đà Nẵng, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành bắt đầu làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố từ tháng 8 năm 2014, tập trung tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Tại tỉnh Bình Dương, 100% thủ tục hành chính tiếp tục được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Khu hành chính mở. Tại tỉnh Đồng Nai, cho tới nay đã có 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện chính thức đưa vào hoạt động thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại với trọng tâm là áp dụng phần mềm tin học giải quyết hồ sơ, công việc của người dân cùng với việc nâng cấp trụ sở, tăng cường trang thiết bị và củng cố đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ.

d) Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành nhiều văn bản quan trọng về lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức như thực hiện hợp nhất Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; hợp nhất Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;  phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền nhiều văn bản, đề án quan trọng về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, như: Nghị định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ; Nghị định về việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ giai đoạn 2014 - 2020; Nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cấp huyện; Nghị định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tích cực hoàn thiện các công đoạn cuối của việc xây dựng vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; một số bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc xác định danh mục vị trí việc làm gửi Bộ Nội vụ thẩm định, bao gồm: 12 Bộ, ngành, 32 tỉnh, thành phố.

Công tác thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch công chức; tuyển dụng bằng hình thức thi trực tuyến tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay đã có 06 Bộ, ngành và 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý. Qua thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại một số bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã đúc rút các bài học kinh nghiệm hoàn thiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý và đã được Bộ Chính trị thông qua ngày 17/4/2015. Công tác thi nâng ngạch công chức cũng đã được tổ chức theo nguyên tắc cạnh tranh; chú trọng nâng cao chất lượng đề thi, công tác tổ chức thi, bảo đảm khách quan, công bằng, không còn tình trạng nợ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống tiêu cực trong thi nâng ngạch công chức. Một số bộ, ngành, địa phương đã ứng dụng phần mềm trực tuyến vào thi tuyển công chức như: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Hải Phòng, Hà Nội, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Thái Bình, Thanh Hóa, Kiên Giang, Lạng Sơn, Trà Vinh... Để nâng cao chất lượng và phòng, chống tiêu cực trong thi tuyển công chức, Bộ Nội vụ đã đề nghị và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tổ chức thi tuyển dụng công chức trên máy tính.
Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được Bộ Chính trị thông qua ngày 12/03/2015. Đề án này đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ để thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định này.  
đ) Về cải cách tài chính công:

Công tác cải cách quản lý, tổ chức thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Tài chính đã ban hành văn bản quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi và bội chi ngân sách nhà nước theo dự toán Quốc hội đã quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, hải quan, tăng cường công tác kê khai thuế qua mạng internet, mở rộng, triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ cho người nộp thuế trong năm 2014 đã được đẩy mạnh thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính nhà nước (theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ); các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ nay được thay thế bằng Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ); các tổ chức khoa học công nghệ (theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ; Nghị định 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ). Nhìn chung cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động hơn trong việc triển khai kế hoạch sử dụng ngân sách, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

e) Về hiện đại hóa hành chính:

Các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cấp hoàn thiện bộ phận cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các văn bản tham mưu với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm đôn đốc, chỉ đạo triển khai có hiệu quả hiện đại hóa nền hành chính tại các bộ, ngành và địa phương. 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo tổng kết việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015; tiếp tục đôn đốc triển khai Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015. 

Việc triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính khoa học, công khai, minh bạch; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho đội ngũ công chức trong thực thi nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp lãnh đạo, quản lý đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức và cơ quan hành chính nhà nước.
Đánh giá chung: 

- Ưu điểm:

 + Trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về thể chế, về tổ chức bộ máy, về cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, ...

  + Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước. Bước đầu đã đạt được kết quả nhất định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh,...  

+ Đã hoàn thiện cơ bản hệ thống thể chế để các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của cải cách chế độ công vụ, công chức, nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. 

+ Một số Bộ, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới (kể cả làm thí điểm) trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, như việc áp dụng hình thức thi tuyển bằng phần mềm trên máy tính; triển khai xác định vị trí việc làm; thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức hành chính, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức ... 

+ Các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, chính sách đã ban hành, góp phần phát hiện những thiếu sót, bất cập trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Tồn tại, hạn chế:
+ Hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng; chưa công bố được danh mục các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương phải dừng thi hành.

+ Các cơ quan có thẩm quyền quản lý còn chưa mạnh dạn triển khai giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, thiếu các giải pháp khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập đăng ký thực hiện tự chủ; việc xã hội hóa các hoạt động dịch vụ công còn chậm.  

+ Mặc dù cải cách đã đạt được nhiều kết quả nhưng công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội chưa hiệu quả và chưa tốt, do đó dư luận vẫn cho rằng cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức còn chậm. 

+ Việc triển khai đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã, phường theo Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 6/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường, bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước còn chậm.  
+ Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính ở một số bộ, tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. 
+ Nhiều Bộ, ngành, địa phương còn chưa chủ động, tích cực trong việc tổ chức triển khai một số nội dung, chủ trương đổi mới để đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức tại Bộ, ngành, địa phương.   

III. VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC NÊU TẠI NGHỊ QUYẾT 87/2014/QH13
1. Về việc khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, sớm xây dựng và triển khai đề án đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Trong năm 2013, Bộ Nội vụ đã tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X
; đánh giá thực trạng cải cách hành chính, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp
; tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
. 

Nội dung định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức bộ máy và biên chế trong các Báo cáo, Đề án đã được tổng hợp và thể hiện trong Kết luận số 63-KL/TW và Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Theo đó công tác quản lý tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đang được triển khai thực hiện theo các Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nêu trên.

- Trong năm 2014, Bộ Nội vụ đã tiến hành rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh đối với toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu Nghị quyết số 69/2013/QH13
. Kết quả thực hiện cũng như phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo ở phần trên.

- Năm 2015 là năm chuẩn bị công tác tổng kết cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIV. Để triển khai nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 887/BNV-TCBC ngày 02/3/2015 đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV.

 Từ các kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nhiệm vụ "Khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, sớm xây dựng và triển khai đề án đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả" thành nhiệm vụ sau: "Tập trung quản lý tổ chức bộ máy, biên chế theo Kết luận số 63-KL/TW, Kết luận số 64-KL/TW và Kết luận của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết đánh giá cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng tinh gọn, hiệu quả".

2. Về việc triển khai có hiệu quả việc thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy trong năm 2015 và các năm tiếp theo

- Thực hiện chủ trương tiếp tục tinh giản biên chế theo tinh thần Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) tại Kết luận số 63-KL/TW và Kết luận 64-KL/TW, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP). Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

- Ngày 05/5/2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế để các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu và thực hiện thống nhất trong năm 2015 và các năm tiếp theo.
Thực hiện Kết luận 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; Công văn số 280-CV/TW ngày 13/10/2009 của Bộ Chính trị về việc phân công thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Nội vụ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trình Bộ Chính trị (Tờ trình số 13-TTr/BCSĐ ngày 27/01/2014). Sau khi Bộ Chính trị có Thông báo số 153-TB/TW ngày 20/02/2014, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án, bổ sung đối tượng là viên chức và cán bộ, công chức cấp xã vào Đề án và trình Bộ Chính trị (Tờ trình số 144-TTr/BCSĐ ngày 06/11/2014). 
Ngày 14/11/2014, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 9120-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đối với Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện nội dung Đề án và trình Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Ban chấp hành Trung ương Đảng về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Tờ trình số 709-TTr/BCSĐCP ngày 26/12/2014). 
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Trung ương, ngày 14/02/2015, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 13-TTr/BCSĐ về tiếp thu, hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã trình Bộ Chính trị.

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 12/3/2015 về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 25/3/2015 đã trình Bộ Chính trị tại Công văn số 33-CV/BCSĐ.

Ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW nêu trên, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương.


3. Về sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan chức danh hàm.

Ngay từ đầu tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thành lập Ban nghiên cứu do 1 đồng chí Thứ trưởng phụ trách. Sau khi Bộ, ngành gửi Công văn cử người tham gia Ban nghiên cứu, ngày 28/01/2015 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Nghiên cứu quy định về bổ nhiệm cấp "Hàm" trong hệ thống chức danh, chức vụ thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị và  Quyết định số 90/QĐ-BNV ngày 10/02/2015 về việc thành lập Tổ giúp việc giúp Ban nghiên cứu triển khai nghiên cứu các quy định về bổ nhiệm cấp "Hàm" trong hệ thống chức danh, chức vụ thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị.

4. Về hoàn thiện hệ thống văn bản về đánh giá chất lượng công chức, viên chức; hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và chức danh lãnh đạo quản lý.

a) Về đánh giá chất lượng công chức

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4393/BNV-CCVC ngày 17/10/2014 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014 theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Đồng thời tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ đã trình dự thảo Nghị định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức tại Tờ trình số 1220/TTr-BNV ngày 19/3/2015).
b) Về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 03 Thông tư quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn chuyên môn ngạch công chức: chuyên ngành hành chính (Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014), chuyên ngành văn thư (Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014), chuyên ngành quản lý thị trường (Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/3/2015) và 04 Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành: khoa học và công nghệ (Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014), thể dục thể thao (Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTDTT-BNV ngày 07/10/2014), lưu trữ (Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014) và giáo dục đại học (Thông tư số 36/2014/BGDĐT-BNV ngày 04/11/2014). Hiện nay, Bộ Nội vụ đang đôn đốc, phối hợp với các Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để rà soát, hoàn thiện các dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục mầm non; giáo viên tiểu học; giáo viên trung học cơ sở; giáo viên trung học phổ thông (do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì) đã được thẩm định xong, đang hoàn tất thủ tục để ban hành.

Các dự thảo Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế (Bộ Y tế chủ trì); ngành lao động - thương binh và xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì); ngành tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì); ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì); ngành văn hóa, nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì); ngành tư pháp, trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp chủ trì) hiện cũng đang được hoàn thiện, thẩm định để ban hành theo quy định.

c) Về nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 852/TTr-BNV ngày 14/02/2015 về việc ban hành Nghị định quy định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức đối với các Bộ, ngành, địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt trong năm 2014. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác thi tuyển công chức, viên chức nhằm đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng trong tuyển dụng công chức, viên chức.
Trên đây là báo cáo của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và Nghị quyết số 87/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, xin gửi các vị Đại biểu Quốc hội để nghiên cứu./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Quốc hội;

- Lưu: VT, VP (TH-TK, N.Quỳnh).
	BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


	
	Nguyễn Thái Bình


PHỤ LỤC I
Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức


A. CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

I. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

6. Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

7. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

8. Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

9. Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

10. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

11. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

12. Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

13. Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

14. Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ

1. Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

3. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2010 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

6. Thông tư số 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

7. Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

8. Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu công chức.

9. Thông tư 06/2013/TT-BNV ngày 17/7/2013 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

B. CÁC VĂN BẢN VỀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

I. NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

II. THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ

1. Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

4. Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

PHỤ LỤC II
Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

về lương, chế độ phụ cấp

	1
	Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

	2
	Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

	3
	Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

	4
	Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

	5
	Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

	6
	Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

	7
	Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

	8
	Quyết định số 34/2012/QĐ-TTg ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

	9
	Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

	10
	Quyết định số 1727/QĐ-TTg ngày 15/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phân công triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”

	11
	Quyết định số 28/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ  quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với các đối tượng làm nhiệm vụ tại Ban quản Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

	12
	Quyết định số 1987/QĐ-TTg ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XI về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”

	
	Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

	14
	Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 05/06/2011 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp

	15
	Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BNV-BTC ngày  05/06/2011 về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

	16
	Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL ngày 06/10/2011 quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

	17
	Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

	18
	Thông tư liên tịch số 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC  30/9/2011 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

	19
	Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

	20
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 05/3/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

	21
	Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BNV-BTC ngày 16/5/2012 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp

	22
	Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BNV-BTC ngày16/5/2012 về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/5/2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

	23
	Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC 08/3/2013 ngày hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

	24
	Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BNV-BTC 11/3/2013 ngày hướng dẫn thực hiện chi phí chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015

	25
	Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BGN-BNV-BTC-BLĐTBXH 08/5/2013 ngày hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

	26
	Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BNV-BTC 31/7/2013 ngày hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2013 đối với cán bộ xã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

	27
	Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 19/9/2013 ngày hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

	28
	Thông tư liên tịch số 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC 23/12/2013 ngày hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

	29
	Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 03/3/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cơ yếu quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

	30
	Thông tư liên tịch số 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/3/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh từ trần chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

	31
	Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

	32
	Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

	33
	Thông tư số 08/2013/TT-BNVngày 31/7/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

	34
	Thông tư số 01/2015/TT-BNV ngày 13/02/2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.


� Trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình.


� Có 44 Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


� Có 47 Ban Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


� Có 02 Sở Quy hoạch - Kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.


� Có 317 Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


� Có 12 huyện đảo (11 huyện đảo có cơ quan chuyên môn cấp huyện).


� Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng (khi sắp xếp các tổng cục, cơ quan thuộc Chính phủ vào Bộ quản lý); thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương lên Trung ương; thực hiện chính sách cán bộ lãnh đạo là nữ ở cấp Thứ trưởng; phục vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo - điều hành đối với một số ngành, lĩnh vực (thuế, hải quan) hoặc tập đoàn, tổng công ty nhà nước.


� Quy định chức danh Chi cục trưởng thuộc một số Sở phải là Phó Giám đốc Sở kiêm; thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo giữa các cấp ở địa phương; thực hiện chính sách cán bộ lãnh đạo là nữ ở Phó Giám đốc Sở và tương đương.


� Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về đổi mới, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước (Kèm theo công văn số 26 -CV/BCSĐ ngày  06/3/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ).


� Đề án "Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối và tinh giản biên chế khu vực hành chính, sự nghiệp" (Kèm theo Tờ trình số 43-TTr/BCSĐ ngày 15/4/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ).


� Báo cáo kết quả tổng rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương (Báo cáo số 199/BC-BNV ngày 23/12/2013 của Bộ Nội vụ).


� Báo cáo việc tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (Báo cáo số 4360/BC-BNV ngày 16/10/2014 của Bộ Nội vụ).
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